
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-SNN 
 

Bắc Kạn, ngày       tháng 5 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự  

kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024 

(chỉ tiêu năm 2023) 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023; Quyết định 

số 88/QĐ-SNN ngày 28/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, 

bổ sung Kế hoạch tuyền dụng viên chức năm 2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Báo cáo số 140/BC-

HĐTDVC ngày 10/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng 

viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023), gồm 26 thí 

sinh, cụ thể như sau: 

- Vị trí Quản lý bảo vệ rừng viên thuộc chi cục Kiểm lâm: 15 thí sinh. 

- Vị trí Khuyến nông viên thuộc Trung tâm Khuyến nông: 11 thí sinh. 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức:   
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1. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên 

chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023) tại vòng 2, đồng 

thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Sở. 

2. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hội đồng tuyển dụng 

viên chức; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Ban giám sát TDVC; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, HSơ TDVC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hà Sỹ Huân 

 

 

  



DANH SÁCH  THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNN ngày       tháng  5  năm 2024  của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024)

TT Họ và tên Năm sinh Dân
tộc Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Đơn vị đăng

ký dự thi

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Ghi chú Trình độ
chuyên

môn

Ngành/
Chuyên

ngành đào
tạo

Trình độ
tin học

Trình độ
Ngoại ngữ

I Vị trí Quản lý bảo vệ rừng hạng III thuộc Chi cục Kiểm
lâm tỉnh Bắc Kạn

1 Đỗ Tuấn Anh 15/01/1995 Kinh
 huyện Khoái

Châu, tỉnh
Hưng Yên

Số 53, tổ 10,
phường Nguyễn
Thị Minh Khai,

TP Bắc Kan

Chi cục
Kiểm lâm Đại học

Quản lý
Tài nguyên

rừng

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng anh B

2 Đinh Thị Vân Anh 12/12/1995 Tày

xã Kim Bình,
huyện Chiêm
Hoá, Tuyên

Quang

Thôn Khuổi Ỏ,
xã Nhạn Môn,

Pác Nặm

Chi cục
Kiểm lâm Đại học

Quản lý
Tài nguyên

rừng

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng anh B DTTS

3 Hoàng Kim Chánh 19/8/1995 Tày

Thôn Cây Thị,
xã Liễu Đô,

huyện Lục Yên,
Yên Bái

Tổ 5, thị trấn
Đồng Tâm,

huyện Chợ Mới,
Bắc Kạn

Chi cục
Kiểm lâm Đại học Lâm

Nghiệp
Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

A2 DTTS

4 Hoàng Văn Doanh 15/3/1995  Tày

Làng Pác
Phiao, xã Ngọc

Khê, huyện
Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

Làng Pác Phiao,
xã Ngọc Khê,
huyện Trùng

Khánh, tỉnh Cao
Bằng

Chi cục
Kiểm lâm Đại học Lâm

nghiệp
UDCNTT

CB
Chứng chỉ

TOEFL.ITP DTTS
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5 Nông Thị Huệ 22/10/1994 Tày

Xã Tân Tú,
huyện Bạch
Thông, tỉnh

Bắc Kan

Thôn Khau
Tổng, xã Mai

Lạp, huyện Chợ
Mới, tỉnh Bắc

Kan

Chi cục
Kiểm lâm Đại học Lâm

Nghiệp
UDCNTT

CB
Tiếng anh

A2 DTTS

6 Đàm Ngọc Huỳnh 01/4/2001 Tày
thôn Nà Ma, xã
Hà Hiệu, huyện
Ba Bể, Bắc Kạn

thôn Nà Ma, xã
Hà Hiệu, huyện
Ba Bể, Bắc Kạn

Chi cục
Kiểm lâm Đại học

Quản lý tài
nguyên

rừng

Chứng
nhận đạt

chuẩn của
trường ĐH

Lâm
Nghiệp

Chứng nhận
đạt chuẩn
của trường
ĐH Lâm
Nghiệp

DTTS

7 Lường Đình Hưng 02/01/1996 Tày
xã Yên Phong,

huyện Chợ
Đồn, Bắc Kạn

thôn Khau Toọc,
xã Yên Phong

Chi cục
Kiểm lâm Đại học

Quản lý tài
nguyên

rừng
IC3 Tiếng anh

B1 DTTS

8 Bế Ngọc Luận 05/3/1991 Tày

xã Quân Hà,
huyện Bạch
Thông, Bắc

Kạn

thôn Đoàn Kết,
xã Quân Hà,
huyện Bạch

Thông, Bắc Kạn

Chi cục
Kiểm lâm Đại học Lâm sinh

Tin học
văn phòng

B
Anh C DTTS

9 Nguyễn Thị Ly 22/11/1996 Tày

xã Quang
Thuận, huyện
Bạch Thông,

Bắc Kạn

thôn Pác Thiên,
xã Nguyên
Phúc, Bạch

Thông, Bắc Kạn

Chi cục
Kiểm lâm Đại học Lâm Sinh UDCNTT

CB Trình độ B DTTS

10 Nguyễn Lưu Mười 22/2/1994 Tày

thôn Boóc
Khún, xã

Quang Thuận,
Bạch Thông,

Bắc Kạn

thôn Boóc
Khún, xã Quang

Thuận, Bạch
Thông, Bắc Kạn

Chi cục
Kiểm lâm Đại học

Quản lý tài
nguyên

rừng
IC3 TOEFLITP DTTS

11 Ma Thị Thuỳ Nết 05/11/1998 Tày

Thôn Bản
Puổng, xã Xuân
Lạc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc

Kạn

Thôn Bản
Puổng, xã Xuân
Lạc, huyện Chợ
Đồn, tỉnh Bắc

Kan

Ban Quản lý
khu dự trữ
thiên nhiên

Kim Hỷ, Chi
cục Kiểm

Lâm

Đại học Lâm
Nghiệp

Chứng chỉ
IC3

Tiếng anh
B1 DTTS
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12 Nông Sơn Thái 16/5/1996 Tày

Thị trấn Bằng
Lũng, huyện

Chợ Đồn, tỉnh
Bắc Kạn

Tổ 1, thị trấn
Bằng Lũng,

huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kan

Ban Quản lý
khu dự trữ
thiên nhiên

Kim Hỷ, Chi
cục Kiểm

Lâm

Đại học

Quản lý tài
nguyên
rừng và

môi trường

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
Tiếng anh B DTTS

13 Nguyễn Trung Thành 12/9/1975 Nùng

xã Bản Ngoại,
huyện Đại Từ,

tỉnh Thái
Nguyên

tổ 5 , phường
Hợp Giang, TP

Cao Bằng

Chi cục
Kiểm lâm Thạc sỹ Lâm học

Tin học
văn phòng

B
Anh bậc 3 DTTS

14 Hà Xuân Thuỷ 07/8/1992 Tày
Reo Dài, Nông
Hạ, Chợ Mới

Bắc Kạn

Reo Dài, Nông
Hạ, Chợ Mới

Bắc Kạn

Chi cục
Kiểm lâm Đại học

Quản lý
Tài nguyên

rừng
IC3 TOEFLITP DTTS

15 Ngân Thị HoàiXinh 29/10/1994 Tày
Chí Viễn,

Trùng Khánh,
Cao Bằng

Tổ 3, phường
Duyệt Trung, TP

Cao Bằng

Ban Quản lý
khu dự trữ
thiên nhiên

Kim Hỷ, Chi
cục Kiểm

Lâm

Đại học Lâm Sinh
Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng anh
Bậc 2 DTTS

II Vị trí Khuyến nông viên hạng III thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn

1 Ngô Thị
Thanh Bình 20/9/1995  Tày

Thị trấn Đồng
Tâm, huyện

Chợ Mới, tỉnh
Bắc Kan

Thị trấn Đồng
Tâm, huyện Chợ

Mới, tỉnh Bắc
Kan

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Thú y Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

B1 DTTS

2 Vũ Thị Hảo 06/6/1995 Sán
chí

Xã Yên Lạc,
huyện Phú
Lương, tỉnh

Thái Nguyên

Tổ 13, phường
Nguyễn Thị

Minh Khai, TP
Bắc Kạn

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Thú y Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

TOEFL.ITP DTTS
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3 Hà Thị Hoa 16/4/1997  Tày

Xã Yên Phong,
huyện Chợ

Đồn, tỉnh Bắc
Kạn

Xã Yên Phong,
huyện Chợ Đồn,

tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Khoa học

cây trồng
Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

A2 DTTS

4 Triệu Thị Ngọc 07/8/1997 Tày
Xã Nông

Thượng, TP
Bắc Kan

Xã Nông
Thượng, TP Bắc

Kan

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Khoa học

cây trồng
Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

B1 DTTS

5 Thân Liêu
Minh Nhật 02/7/1989  Tày

Tổ 6, Phường
Xuất Hóa,

thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc

Kạn

Tổ 6, Phường
Xuất Hóa, thành

phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm
Khuyến nông Thạc sỹ Khoa học

cây trồng

Tin học
UDCNTT

CB

Tiếng anh
B1 DTTS

6 Tống Thị Tâm 18/2/1998  Kinh Nam Trực,
Nam Định

Tổ 2, Phường
Đức Xuân, TP
Bắc Kạn, tỉnh

Bắc Kạn

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Khoa học

cây trồng

Tin học
UDCNTT

CB

Tiếng anh
A2; chứng

chỉ tiếng tày

7 Nông Viết Tuyên 14/8/1991  Tày
Xã Hà Hiệu,
huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kan

Tổ 16, Phường
Sông Cầu,

Thành phố Bắc
Kạn

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Khoa học

cây trồng
Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

A2 DTTS

8 Ma Thị Thơm 11/9/1998 Tày

Thôn Bản
Lanh, xã Yên
Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh

Bắc Kan

Thôn Bản Lanh,
xã Yên Phong,

huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kan

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Khoa học

cây trồng

QĐ công
nhận đạt

chuẩn đầu
ra tin học

UDCNTTC
B của

Trường Đại
học Nông
Lâm Thái
Nguyên

QĐ công
nhận đạt

chuẩn đầu ra
tiếng Anh

trình độ A2
của Trường

Đại học Nông
Lâm Thái
Nguyên

DTTS
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9 Lèo Huyền Trang 28/9/1997 Nùng
Xã Cường Lợi,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kan

xóm Nước Hai,
xã Quyết Thắng,
TP Thái Nguyên

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Khoa học

cây trồng
Chứng chỉ

IC3
Tiếng anh

B1 DTTS

10 Lèng Thị Tranh 10/5/1998 Tày

xã Bằng Phúc,
huyện Chợ

Đồn, tỉnh Bắc
Kan

Thôn Bản
Khiếu, xã Bằng

Phúc, huyện
Chợ Đồn, tỉnh

Bắc Kan

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Thú y

Tin học
UDCNTT

CB

Tiếng anh
B1 DTTS

11 Hoàng Ngọc Trường 28/6/1996 Tày

Nà Duồng, thị
trấn nà Phặc,
huyện Ngân

Sơn, tỉnh Bắc
Kan

Nà Duồng, thị
trấn nà Phặc,
huyện Ngân

Sơn, tỉnh Bắc
Kan

Trung tâm
Khuyến nông Đại học Thú y Chứng chỉ

IC3
Chứng chỉ

TOEFL.ITP DTTS

Ấn định danh sách này gồm 26 người
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